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VĂN BẢN KHÁC 

VĂN BẢN HỢP NHẤT - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI 
 

Văn bản hợp nhất số 95/VBHN-VPQH ngày 22 tháng 8 năm 2025 
hợp nhất Luật Hải quan 

 
(Tiếp theo Công báo số 1253 + 1254) 

 
Chương IV 

TỔ CHỨC THU THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC 
ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 

 

Điều 83. Trách nhiệm của người khai hải quan trong việc kê khai, tính thuế, 
nộp thuế và các khoản thu khác  

1. Kê khai, tính thuế chính xác, trung thực, đầy đủ, đúng thời hạn và chịu trách 
nhiệm về việc kê khai, tính thuế của mình. 

2. Nộp thuế và các khoản thu khác đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của 
pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan.  

3. Chấp hành quyết định của cơ quan hải quan về thuế và các khoản thu khác 
theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có 
liên quan.  

Điều 84. Trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc tổ chức thu thuế và 
các khoản thu khác 

1. Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện thống nhất việc thu thuế và các khoản 
thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; việc áp dụng các biện pháp để 
bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật 
về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo chức 
năng và thẩm quyền được phân cấp kiểm tra việc kê khai, tính thuế; thực hiện miễn 
thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, ấn định thuế, gia hạn, xóa nợ tiền thuế, 
tiền chậm nộp, tiền phạt đối với người khai hải quan; thu thuế, các khoản thu khác 
và quản lý việc nộp thuế. 

Điều 85. Xác định mức thuế, thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế đối 
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  

Việc xác định mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu căn cứ vào mã 
số hàng hóa và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực 
tại thời điểm tính thuế. 
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Thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.  

Điều 86. Trị giá hải quan 

1. Trị giá hải quan được sử dụng làm cơ sở cho việc tính thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu và thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

2. Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến 
cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm và phí vận tải quốc tế. 

3. Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến 
cửa khẩu nhập đầu tiên, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

4.8 Tỷ giá tính thuế là tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền Việt Nam với đồng tiền 
nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế. 
Trường hợp tại thời điểm tính thuế mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không công 
bố tỷ giá hối đoái thì áp dụng tỷ giá hối đoái của lần công bố gần nhất. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
 

Chương V  
 PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, VẬN CHUYỂN 

TRÁI PHÉP HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI 
 

Điều 87. Nhiệm vụ của Hải quan trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển 
trái phép hàng hóa qua biên giới  

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan hải quan các cấp tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa 
qua biên giới.  

2. Cơ quan hải quan các cấp được thành lập đơn vị chuyên trách để thực hiện 
nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.  

Điều 88. Phạm vi trách nhiệm phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới  

1. Trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan chịu trách 
nhiệm kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải 
để chủ động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 
                                           

8 Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu 
nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại khoản này theo quy định 
tại điểm e khoản 2 Điều 6 của Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật 
về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
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Trường hợp hàng hóa, phương tiện vận tải chưa đưa ra khỏi phạm vi địa bàn 

hoạt động hải quan mà cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện có hành vi buôn lậu, 

vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó báo 

ngay cho cơ quan hải quan để kiểm tra, xử lý. 

Trường hợp có căn cứ xác định hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua 

biên giới, phương tiện vận tải chở hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua 

biên giới đang di chuyển từ địa bàn hoạt động hải quan ra ngoài địa bàn hoạt động 

hải quan thì cơ quan hải quan tiếp tục truy đuổi, thông báo cho cơ quan công an, 

Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường trên địa bàn để phối hợp, đồng 

thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc 

dừng, truy đuổi phương tiện vận tải nước ngoài đang đi trong vùng biển Việt Nam 

được thực hiện theo quy định của Luật Biển Việt Nam. 

2. Trường hợp hàng hóa, phương tiện vận tải đã đưa ra ngoài phạm vi địa bàn 

hoạt động hải quan mà cơ quan nhà nước hữu quan có căn cứ cho rằng có hành vi 

buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thì theo thẩm quyền, cơ 

quan đó thực hiện việc kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật; cơ quan hải 

quan có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan thực hiện các 

biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 

3. Đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan đang vận chuyển trên các tuyến 

đường, cơ quan hải quan có trách nhiệm giám sát bằng các biện pháp nghiệp vụ hải 

quan; khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan hải quan chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Tại vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, cơ quan hải quan thực 

hiện, phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn ngừa hành vi buôn lậu, vận 

chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử 

lý vi phạm theo thẩm quyền trong vùng nội thủy, lãnh hải phù hợp với quy định 

của Luật Biển Việt Nam. 

5. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo phối hợp hoạt động của cơ quan hải quan 

và các cơ quan nhà nước hữu quan khác tại địa phương trong việc thực hiện nhiệm 

vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 

6. Chính phủ quy định chi tiết biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; trách 

nhiệm phối hợp của các cơ quan với cơ quan hải quan trong phòng, chống buôn 

lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 
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Điều 89. Thẩm quyền của cơ quan hải quan trong việc áp dụng các biện 
pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới  

1. Tổ chức lực lượng, xây dựng cơ sở dữ liệu, áp dụng biện pháp nghiệp vụ 
kiểm soát hải quan, thu thập thông tin trong nước và ngoài nước liên quan đến 
hoạt động hải quan để chủ động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới, phục vụ thông quan hàng hóa và kiểm tra sau thông 
quan; phối hợp với các cơ quan hữu quan bảo vệ bí mật về người cung cấp 
thông tin các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo 
quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện kiểm soát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải; chủ 
trì, phối hợp với cơ quan nhà nước hữu quan thực hiện các hoạt động phòng, 
chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong địa bàn hoạt 
động hải quan. 

Khi tiến hành kiểm soát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải trong 
địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan được áp dụng biện pháp tuần tra, 
điều tra, xác minh hoặc biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của Luật này, 
pháp luật xử lý vi phạm hành chính, pháp luật tố tụng hình sự và pháp luật tổ chức 
điều tra hình sự. 

3. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để 
phục vụ việc kiểm tra, điều tra, xác minh hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới. 

4. Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh mở 
bưu phẩm, hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu qua đường bưu chính, chuyển phát 
nhanh để kiểm tra khi có căn cứ cho rằng bưu phẩm, hàng hóa đó có tài liệu, hàng 
hóa liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 

5. Sử dụng cờ hiệu, đèn hiệu, pháo hiệu, còi, loa; sử dụng vũ khí và công cụ hỗ 
trợ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ 
hỗ trợ. 

6. Ngoài địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan phối hợp, thực hiện các 
hoạt động kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới theo quy định của pháp luật.  

Điều 90. Thẩm quyền của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong 
việc xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 

1. Xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý 
vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 
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Trường hợp có căn cứ cho rằng có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Đội trưởng Đội Kiểm 
soát thuộc Cục Hải quan, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu và Hải đội 
trưởng Hải đội Kiểm soát trên biển thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu có thẩm 
quyền dừng phương tiện vận tải, tạm giữ người, áp giải người vi phạm. Trình tự, 
thủ tục tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo quy định của Luật Xử lý vi 
phạm hành chính. 

2. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về hải quan đến mức phải truy 
cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan hải quan, công chức hải quan có thẩm quyền 
khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định của 
pháp luật tố tụng hình sự và pháp luật tổ chức điều tra hình sự. 

3. Cơ quan hải quan, công chức hải quan khi tiến hành các hoạt động được quy 
định tại Điều này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 

Điều 91. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân liên quan trong phòng, 
chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới  

1. Trong việc phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên 
giới, tổ chức và cá nhân liên quan có quyền: 

a) Cung cấp các thông tin, hồ sơ tài liệu và chứng cứ liên quan đến vụ việc vi 
phạm cho cơ quan hải quan; đề nghị cơ quan hải quan trưng cầu giám định để bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình; 

b) Được bảo vệ bí mật, bảo vệ tính mạng và được hưởng các đãi ngộ theo quy 
định của pháp luật khi cung cấp thông tin, tố giác, tố cáo về các hành vi buôn lậu, 
vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.  

2. Trong việc phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên 
giới, tổ chức và cá nhân liên quan có nghĩa vụ: 

a) Người điều khiển, người có mặt trên phương tiện vận tải phải chấp hành 
lệnh dừng phương tiện, khám xét và xuất trình giấy tờ, chứng từ, tài liệu theo yêu 
cầu của công chức hải quan. Người điều khiển phương tiện vận tải có trách nhiệm 
cung cấp sơ đồ hầm hàng, chỉ dẫn, mở nơi nghi vấn cất giữ hàng hóa trên phương 
tiện vận tải để công chức hải quan tiến hành khám xét; 

 b) Tổ chức tín dụng, tổ chức bảo hiểm có nghĩa vụ cung cấp hồ sơ, tài liệu liên 
quan đến các giao dịch thanh toán, giao dịch bảo hiểm theo yêu cầu của cơ quan 
hải quan để phục vụ hoạt động điều tra, xác minh và xử lý các hành vi buôn lậu, 
vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; 

c) Tổ chức và cá nhân có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá 
cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh có nghĩa vụ cung cấp 
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thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ hoạt động điều tra, xác minh và xử lý 
hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; có mặt tại trụ sở cơ 
quan hải quan để giải trình các nội dung liên quan khi được yêu cầu. 

Điều 92. Trang bị và sử dụng trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện phục vụ 
phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 

1. Cơ quan hải quan, công chức hải quan được trang bị, sử dụng các phương 
tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, cờ hiệu, pháo hiệu, đèn hiệu, thiết 
bị quan sát, soi chiếu, công nghệ sinh hóa, thiết bị cơ khí, điện, điện tử và các 
phương tiện khác theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 
buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Việc trang bị, sử dụng vũ 
khí, công cụ hỗ trợ phải theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

2. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan hải quan, công chức hải quan trực tiếp 
làm nhiệm vụ chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới được 
yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp lực lượng, hỗ trợ phương tiện, cung 
cấp thông tin; nếu phương tiện được hỗ trợ bị thiệt hại thì cơ quan hải quan phải 
bồi thường theo quy định của pháp luật. 

 
Chương VI 

THÔNG TIN HẢI QUAN VÀ THỐNG KÊ 
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 

 
Mục 1 

THÔNG TIN HẢI QUAN 
 

Điều 93. Thông tin hải quan 

Thông tin hải quan được thu thập, lưu trữ, quản lý, sử dụng để phục vụ thực 
hiện thủ tục hải quan; thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; áp dụng quản lý 
rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; kiểm tra sau thông quan; phòng, chống 
buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hoạt động nghiệp vụ 
khác của cơ quan hải quan. 

Điều 94. Hệ thống thông tin hải quan 

1. Hệ thống thông tin hải quan bao gồm: 

a) Cơ sở dữ liệu về hệ thống thông tin; 

b) Hạ tầng kỹ thuật về hệ thống thông tin.  
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2. Cơ dữ liệu thông tin hải quan bao gồm: 

a) Thông tin về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; 

b) Thông tin về phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; 

c) Thông tin về tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, 
xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; 

d) Thông tin khác liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của cơ quan hải quan. 

3. Cơ dữ liệu thông tin hải quan được quản lý tập trung, thống nhất. Tổng cục 
Hải quan có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu, hạ 
tầng kỹ thuật của hệ thống thông tin hải quan trên cơ sở cập nhật, tích hợp thông 
tin, dữ liệu toàn ngành hải quan; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với hệ thống 
thông tin của tổ chức, cá nhân ngoài ngành hải quan, của Hải quan các nước và tổ 
chức quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.  

Cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin, ngăn ngừa hành vi 
truy cập trái phép vào hệ thống thông tin hải quan. 

Điều 95. Thu thập, cung cấp thông tin hải quan ở trong nước 

1. Cơ quan hải quan tổ chức thu thập thông tin từ các nguồn sau: 

a) Hoạt động nghiệp vụ hải quan; 

b) Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan;  

c) Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến sản xuất và hoạt động xuất 
khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; 

d) Các nguồn thông tin khác. 

2. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan hải quan trong việc thu thập, cung 
cấp thông tin hải quan: 

a) Tiếp nhận, cung cấp thông tin cho người khai hải quan; 

b) Xây dựng, thực hiện cơ chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ 
quan chức năng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan; 

c) Áp dụng biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ để thu thập thông tin; 

d) Yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động xuất 
khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; 

đ) Khai thác các nguồn thông tin khác có liên quan. 

3. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp 
thông tin hải quan: 
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a) Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan hải quan cung cấp thông tin hải 
quan liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình; 

b) Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin liên 
quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cho cơ 
quan hải quan; 

c) Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, 
nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh có trách nhiệm cung cấp thông tin 
cho cơ quan hải quan theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp 
luật có liên quan. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 96. Thu thập thông tin hải quan ở nước ngoài  

1. Nguồn thông tin hải quan được thu thập ở nước ngoài bao gồm: 

a) Thông tin do cơ quan hải quan, cơ quan khác của Nhà nước và vùng lãnh 
thổ cung cấp theo hiệp định hợp tác hỗ trợ trao đổi, cung cấp thông tin; 

b) Thông tin do tổ chức quốc tế có liên quan cung cấp theo điều ước quốc tế 
mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

c) Thông tin của tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến sản xuất 
hàng hóa và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cung cấp theo đề nghị của 
cơ quan hải quan được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều 
ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2. Cơ quan hải quan tổ chức thu thập thông tin ở nước ngoài để phục vụ các 
hoạt động sau: 

a) Xác định xuất xứ, trị giá giao dịch, tiêu chuẩn, chất lượng của hàng hóa 
nhập khẩu; 

b) Xác định tính hợp pháp của các chứng từ, giao dịch liên quan đến hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu; 

c) Xác minh hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 
hoặc hành vi khác vi phạm pháp luật về hải quan; 

d) Xác minh thông tin khác liên quan đến người tham gia hoặc liên quan đến 
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. 

 
Mục 2 

THỐNG KÊ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 
 

Điều 97. Hoạt động thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
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1. Hoạt động thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là quá trình thu thập, xử 
lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, báo cáo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện. 

2. Thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là sản phẩm của hoạt 
động thống kê, bao gồm số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và bản 
phân tích số liệu thống kê đó. 

3. Tổng cục Hải quan tổ chức xuất bản các ấn phẩm thống kê hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu. 

Điều 98. Báo cáo thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  

Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ thông tin thống kê hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu định kỳ hàng tháng theo hệ thống mẫu biểu quy định và 
báo cáo phân tích đánh giá tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. 

 
Chương VII 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN 
 

Điều 99. Nội dung quản lý nhà nước về hải quan 

Nội dung quản lý nhà nước về hải quan bao gồm: 

1.9 Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển Hải quan 
Việt Nam; 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hải quan; 

3. Hướng dẫn, thực hiện và tuyên truyền pháp luật về hải quan; 

4. Quy định về tổ chức và hoạt động của Hải quan; 

5. Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức hải quan;  

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, phương pháp quản lý 
hải quan hiện đại; 

7. Thống kê nhà nước về hải quan; 

8. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật 
về hải quan;  

9. Hợp tác quốc tế về hải quan. 

                                           
9 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật số 35/2018/QH14 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 01 năm 2019. 
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Điều 100. Cơ quan quản lý nhà nước về hải quan 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hải quan. 

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý 
nhà nước về hải quan. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 
nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính trong việc quản lý nhà nước về hải quan. 

4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật về hải quan tại địa phương.  

 
Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH10 

                                           
10 Điều 6 của Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 quy định như sau: 
“Điều 6 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.  
2. Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu 

nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại:  
a) Điều 8 và khoản 3 Điều 9 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13; 
b) Khoản 1 Điều 6 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13;  
c) Khoản 3 Điều 7 của Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13;  
d) Điều 6 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12;  
đ) Khoản 3 Điều 9 và Điều 14 của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11; 
e) Khoản 4 Điều 86 của Luật Hải quan số 54/2014/QH13.  
3. Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 49 của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13. 
4. Bãi bỏ các quy định liên quan đến việc xác định thuế đối với cá nhân kinh doanh tại 

khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20 và khoản 1 Điều 21 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 
số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13. 

5. Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.”. 
Điều 31 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan 

đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 quy định như sau: 
“Điều 31. Hiệu lực thi hành 
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.” 
Điều 3 và Điều 4 của Luật số 07/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu 

trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 quy định như sau: 
“Điều 3. Hiệu lực thi hành  
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều này. 
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2. Quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14 
tháng 01 năm 2022. 

3. Quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ 
ngày 14 tháng 01 năm 2024. 

Điều 4. Quy định chuyển tiếp 
1. Quyền tác giả, quyền liên quan được bảo hộ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, 

nếu còn thời hạn bảo hộ thì tiếp tục được bảo hộ theo quy định của Luật này. 
2. Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật có hiệu lực 
tại thời điểm nộp đơn. 

3. Đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã nộp cho cơ 
quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành 
được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm nộp đơn, trừ các trường 
hợp sau đây:  

a) Quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung theo điểm b 
khoản 1 Điều 1 của Luật này được áp dụng cho các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được 
nộp từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 nhưng chưa có quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo 
hộ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành; 

b) Quy định tại điểm e và điểm h khoản 2 Điều 74, điểm e khoản 1 Điều 106, điểm b 
khoản 3 Điều 117 của Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung theo điểm b và điểm c 
khoản 22, khoản 35 và điểm b khoản 42 Điều 1 của Luật này được áp dụng cho các đơn đăng ký 
sở hữu công nghiệp chưa có quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ trước ngày 
Luật này có hiệu lực thi hành; 

c) Việc kiểm soát an ninh đối với sáng chế trong đơn đăng ký sáng chế chưa có quyết định 
cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được thực hiện 
theo quy định tại Điều 89a được bổ sung theo khoản 27 Điều 1 của Luật này; 

d) Quy định tại Điều 118 của Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung theo khoản 43 
Điều 1 của Luật này được áp dụng cho các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp chưa có thông báo 
kết quả thẩm định nội dung trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

4. Quy định tại các điều 86, 86a, 133a, 135, 136a, 139, 164, 191, 191a, 191b và 194 của Luật 
Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung theo các khoản 25, 52, 53, 54, 55, 66, 74 và 75 Điều 1 của Luật 
này đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ được giao kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

5. Quyền và nghĩa vụ đối với kiểu dáng công nghiệp là bộ phận của sản phẩm lắp ráp thành sản 
phẩm phức hợp theo văn bằng bảo hộ đã được cấp trên cơ sở đơn đăng ký trước ngày 01 tháng 8 
năm 2020 được áp dụng theo quy định của pháp luật có hiệu lực trước ngày Luật này có 
hiệu lực thi hành. 

Căn cứ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ được áp dụng theo quy định của pháp luật có hiệu 
lực đối với việc xét cấp văn bằng bảo hộ đó.  

6. Cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trước ngày 
Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hành nghề theo Chứng chỉ đã được cấp. Cá nhân đạt yêu 
cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền tổ chức 
trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 36/2009/QH12 và Luật số 42/2019/QH14. 
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Điều 101. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13 

1. Sửa đổi khoản 5 Điều 4 như sau: 

“5. Áp dụng chế độ ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu nếu người nộp thuế đáp ứng đủ các điều kiện áp dụng chế độ 
ưu tiên theo quy định của Luật Hải quan.” 

2. Sửa đổi khoản 4 Điều 32 như sau: 

“4. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 
thực hiện theo quy định của Luật Hải quan.” 

3. Sửa đổi khoản 2 Điều 34 như sau: 

“2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế 
thực hiện theo quy định của Luật Hải quan.”. 

4. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 78 như sau: 

“b) Các trường hợp kiểm tra sau thông quan theo quy định của Luật Hải quan. 

Khi kiểm tra sau thông quan nếu phát hiện có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế 
thì Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan, Chi cục 
trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan có thẩm quyền quyết định áp dụng các 
biện pháp quy định tại Mục 4 Chương X của Luật này;” 

                                                                                                                                        
7. Đơn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật có hiệu 
lực tại thời điểm nộp đơn. Cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền 
đối với giống cây trồng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hành nghề 
theo Chứng chỉ đã được cấp. 

8. Các vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được cơ quan có thẩm quyền thụ lý trước 
ngày Luật này có hiệu lực thi hành nhưng chưa giải quyết xong thì tiếp tục áp dụng quy 
định của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 
Luật số 36/2009/QH12 và Luật số 42/2019/QH14 để giải quyết.”. 

Khoản 1 Điều 9 và khoản 3 Điều 10 của Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, 
Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 quy định như sau: 

“Điều 9. Điều khoản thi hành 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
Điều 10. Quy định chuyển tiếp 
3. Quy định chuyển tiếp quy định sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan như sau: 
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thuộc tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng chưa hoàn 

thành thủ tục hải quan trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành được áp dụng quy định tại 
khoản 3 Điều 3 của Luật này.”. 
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5. Bãi bỏ điểm d khoản 3 Điều 77; bỏ cụm từ “và điểm d” tại điểm a khoản 1 
Điều 78; bỏ cụm từ “tại trụ sở người nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 34 
của Luật này” tại điểm a khoản 2 Điều 107. 

6. Sửa cụm từ “kể từ ngày đăng ký tờ khai” tại điểm a khoản 2 Điều 107 thành 
cụm từ “kể từ ngày thông quan”. 

Điều 102. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 
15/2012/QH13 

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 122 như sau: 

“1. Việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong trường 
hợp cần ngăn chặn, đình chỉ ngay những hành vi gây rối trật tự công cộng, gây 
thương tích cho người khác hoặc có căn cứ cho rằng có hành vi buôn lậu, vận 
chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.” 

2. Sửa đổi đoạn đầu khoản 1 Điều 123 như sau:  

“1. Trong trường hợp có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho 
người khác hoặc có căn cứ cho rằng có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới quy định tại khoản 1 Điều 122 của Luật này, thì những 
người sau đây có quyền quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính:”. 

Điều 103. Hiệu lực thi hành  

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

Luật Hải quan số 29/2001/QH10 và Luật số 42/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Hải quan hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. 

Điều 104. Quy định chi tiết  

Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật./. 
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